MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TIN HỌC CUỐI KÌ I LỚP 5

NĂM HỌC 2022-2023
	Mạch 

kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL/

TH
	TN
	TL/

TH
	TN
	TL/

TH
	TN
	TL/

TH
	TN
	TL/

TH

	1. Khám phá máy tính
	Số

Câu
	2

	
	1
	
	
	
	
	
	3
	

	
	Số

điểm
	1,0
	
	0,5
	
	
	
	
	
	1,5
	

	2. Soạn thảo văn bản
	Số

Câu
	1
	
	1

	
	
	1
	
	
	2
	1

	
	Số

điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	2,5
	
	
	1,0
	2,5

	3. Thiết kế bài trình chiếu
	Số

Câu
	2
	
	
	
	1
	
	
	1
	3
	1

	
	Số

điểm
	1.0
	
	
	
	0,5
	
	
	3,5
	1,5
	3,5

	Tổng
	Số

Câu
	5
	
	2
	
	1
	1
	
	1
	8
	2

	
	Số

điểm
	2,5
	
	1,0
	
	0,5
	2,5
	
	3,5
	4,0
	6,0


	
	Số câu
	Điểm
	Tỷ lệ

	Lí thuyết (15')
	8
	4
	40%

	Thực hành (25')
	2
	6
	60%


	Họ và tên: .......................................................................
Lớp: ................................
Trường TH thị trấn Tứ Kỳ
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I  NĂM HỌC 2022- 2023
Môn: Tin học - Lớp 5
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)


	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

	
	.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................


A. LÝ THUYẾT (15 phút) - 5 điểm

  Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đung nhất. 
Câu 1(0,5 điểm).  Em hãy cho biết có bao nhiêu thư mục và tệp trong thư mục lớp 4A ?
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A. 3 thư mục và 2 tệp

B. 4 thư mục và 2 tệp 

C. 4 thư mục và 3 tệp

D. 5 thư mục và 2 tệp

Câu 2(0,5 điểm). Để xem các tệp và thư mục có trong máy tính, em thực hiện như thế nào?

A. Nháy đúp chuột lên biểu tượng My Computer

B. Di chuyển chuột lên biểu trượng My Computer

C. Nháy chuột lên biểu tượng My Computer

D. Kéo thả chuột lên biểu tượng My Computer

Câu 3(0,5 điểm). Địa chỉ thư điện tử ththitran2023@gmail.com có tên người dùng là gì?

A. ththitran        B. ththitran2023       C. gmail.com
   D. ththitran2023@
Câu 4(0,5 điểm). Để tạo đường viền cho văn bản ta chọn thẻ Page Layout, sau đó chọn tiếp mục nào dưới đây?
A. Shapes 
              B. Picture

 C. Page Border             D. Paragraph

Câu 5(0,5 điểm). Để căn lề phải cho văn bản em chọn nút lệnh nào ?

A. [image: image1.png]




B. [image: image2.png]




C. [image: image3.png]




D. [image: image4.png]



Câu 6(1,5 điểm). Hoàn thành các chức năng của nút lệnh PowerPoint trong bảng dưới đây.
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Câu 7(0,5 điểm). Trong Microsoft PowerPoint, để chèn âm thanh em thực hiện thao tác nào? 

A. Insert ( [image: image11.png]Video





                C. Insert ( [image: image12.png]Pictures



.

B. Insert ( [image: image13.png]




                D. Home ( [image: image14.png]



Câu 8(0,5 điểm). Trong Microsoft PowerPoint, thẻ  Animation cho phép em thực hiện việc gì? 

A. Xem trước hiệu ứng áp dụng cho slide 

B. Tạo trang slide mới.

   C. Cài đặt thời gian chuyển động cho slide 

   D. Tạo hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng trong slide 

B. THỰC HÀNH (25 phút) - 5 điểm.
Câu 1 (2,0 điểm). Mở phần mềm soạn thảo Word, hãy trình bày văn bản theo mẫu sau:
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA

Môi trường bao gồm tất cả các yếu tố có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của con người. Môi trường cung cấp cho chúng ta không gian để sống, cung cấp nguồn tài nguyên để sản xuất và là nơi chứa đựng chất thải. 

Hiện nay, môi trường là vấn đề mang tính sống còn của toàn nhân loại. Con người đã tác động quá nhiều đến môi trường, khai thác đến mức cạn kiệt các nguồn tài nguyên, thải nhiều chất độc làm cho môi trường không còn khả năng tự phân hủy.

Câu 2(3,0 điểm). Tạo bài trình chiếu viết về thành phố mà em yêu thích với yêu cầu:
-  Bài có tối thiểu 4 trang trình chiếu trở lên. Có chèn ảnh vẽ hoặc hình ảnh minh hoạ. Mỗi trang có hiệu ứng phù hợp.
- Lưu bài vào thư mục lớp em trong ổ D, theo cấu trúc: thk1-cau2-ten-lop                                                                                                                                                                                       
BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KT ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I 2022 - 2023
MÔN TIN HỌC – LỚP 5

A. TRẮC NGHIỆM: (15 phút) 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 7
	Câu 8

	B
	A
	B
	C
	B
	B
	D


Câu 6:     (1) – chèn ảnh
                   (5) – lưu tệp
                (2) – chèn video                                (6) – mở tệp
                (3) – chèn hình

(7) – chữ đậm
                (4) – chèn bảng

(8) – chèn âm thanh
B. THỰC HÀNH: (25 phút) - 6 điểm.

Câu 1: (2,5 điểm)
- Trình bày theo mẫu về phông chữ, kiểu chữ, dòng đầu tiên thụt vào, khoảng cách từ đoạn trước tới đoạn sau.
Câu 2: (3.5 điểm)
- Tạo các trang trình chiếu với các tiêu đề (1 điểm).
- Chèn hình ảnh vào trang chình chiếu (1 điểm).
- Tạo hiệu ứng cho trang trình chiếu (1 điểm).
- Chạy bài bài trình chiếu vừa tạo (0.5 điểm).
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